
 

PHỤ LỤC 01 -  DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

ST

T 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán   

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên quan 

với Công ty 

1  Nguyễn Văn Sang  Chủ tịch HĐQT   12/04/2016   Người nội bộ 

2  
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
 

Thành viên 

HĐQT   
  05/04/2019   Người nội bộ 

3  Đỗ Thế Cao  
Thành viên 

HĐQT 
  30/10/2017   Người nội bộ 

4  Phan Thị Hòa  Trưởng BKS   30/10/2017   Người nội bộ 

5  Lê  Hồng Phượng  thành viên BKS   30/10/2017   Người nội bộ 

6  Nguyễn Anh Tuấn  thành viên BKS   22/04/2021   Người nội bộ 

7  
Nguyễn Nhật 

Hoàng 
 Tổng Giám đốc   19/12/2018   Người nội bộ 

8  Nguyễn Văn Trung  

Phó TGĐ  kiêm 

Giám đốc Tài 

chính 

  15/06/2019   Người nội bộ 

9  Trần Văn Phú  
Phó Giám đốc sản 

xuất 
  26/03/2018   Người nội bộ 

10  Vi Võ Hiệp  Kế toán trưởng   28/08/2021   Người nội bộ 

11  
Công ty Cổ phần 

FIT Consumer 
    22/06/2021   Công ty mẹ 

  



 

PHỤ LỤC 02 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC 

GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời 

điểm 

giao dịch 

với công 

ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Ghi chú 

1  

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn FIT 

  

  

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  

2021 

Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông 

thường niên  

năm 2021 số 

01/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 22/4/2021 và 

Nghị quyết HĐQT 

số 07/2021/NQ-

HĐQT ngày 

12/06/2021 

  thuê Văn phòng  

506.544.056 đồng 

 2021 
Tư vấn  

1.752.061.836 đồng 

2021 
Mua hàng hóa  

1.947.253.344 đồng  

2  
Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Cửu 

Long 

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  2021 
Bán hàng hóa; giá trị 

26.887.008 đồng 
 

3  

Công Ty TNHH 

Xuất Nhập Khẩu Và 

Thương Mại F.I.T 

Việt Nam 

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  2021 
Hợp tác đầu tư trị giá 

32.000.000.000 đồng 
 

4  
Công ty Cổ phần FIT 

Cosmetics 

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  2021 
Mua hàng hóa, trị giá 

23.615.962 đồng 
 

5  
Công ty CP Đầu tư 

Bất động sản F.I.T 

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  2021 
Hợp tác đầu tư trị giá 

4.000.000.000 đồng 
 

6  
Công Ty CP Chế 

Biến Thực Phẩm 

Xuất Khẩu Miền Tây 

Công ty có liên 

quan của Thành 

viên HĐQT 

  2021 
Bán hàng hóa giá trị 

70.766.208 đồng 
 

 

 



 

PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Tên cá nhân/tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ 

 Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ) 

Ghi chú 

1  Nguyễn Văn Sang   Chủ tịch HĐQT     0 0 như trên 

1.1  Trần Thị Tiến      0 0 Mẹ 

1.2  Nguyễn Văn Ba      0 0 Em  

1.3  Nguyễn Ngọc Bích      0 0 Em  

1.4  Ninh Thanh Xuân      0 0 Vợ 

1.5  Nguyễn Ninh Dũng      0 0 Con trai 

1.6  Nguyễn Ngọc Mai      0 0 Con gái 

1.7  
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn F.I.T 
     0 0  CT HĐQT 

1.8  
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Cửu Long 
    0 0  CT HĐQT 

1.9  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Dũng Tâm 
     0 0  CT HĐQT  

1.10  
Công ty Cổ phần Thuốc 

Ung thư Benovas 
     0 0 CT HĐQT   

1.11  
Công ty cổ phần Mũi 

Dinh Ecopark 
     0 0  CT HĐQT 

2  
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
  

Thành viên 

HĐQT 
  0 0   

2.1  Hoàng Văn Hòa      0 0 Chồng 

2.2  Hoàng Minh Tâm      0 0 Con  

2.3  Hoàng Hạnh Minh      0 0 Con  

2.4  Nguyễn Thị Thu Nga      0 0 Em  

2.5  Nguyễn Xuân Hoàng      0 0 Em  

2.6  Nguyễn Duy Thanh      0 0 Em  

2.7  Bàng Minh Trang     0 0 Em dâu 

2.8  

Công ty CP Vật tư Kỹ 

Thuật Nông nghiệp Cần 

Thơ 

     0 0  CT HĐQT 

2.9  
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Cửu Long 
    0 0 

PCT 

HĐQT  

2.10  

Công ty CP Chế biến 

Thực phẩm Xuất khẩu 

Miền Tây 

     0 0  TV HĐQT  



 

2.11  Công ty Cổ phần Đầu tư 

Dũng Tâm 
     0 0  TV HĐQT  

2.12  
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn F.I.T 
     0 0 

 PCT 

HĐQT 

3  Đỗ Thế Cao   
thành viên 

HĐQT 
  0 0 như trên 

3.1  Đỗ Đình Đề      0 0 Cha ruột 

3.2  Lê Thị Kim      0 0 Mẹ ruột 

3.3  Đỗ Thị Kim Phụng      0 0 Chị ruột 

3.4  Đỗ Thị Chung      0 0 Chị ruột 

3.5  Phạm Thị Bích Đào      0 0 Vợ 

3.6  Đỗ Đình Khôi      0 0 Con trai 

3.7  Đỗ Đình Nguyên      0 0 Con trai 

3.8  Đỗ Nhã Uyên      0 0 Con gái 

3.9  

Công ty CP Vật tư Kỹ 

Thuật Nông nghiệp Cần 

Thơ 

     0 0  TV HĐQT  

3.10  
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Cửu Long 
    0 0  TV BKS  

3.11  
Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Khánh Hòa 
     0 0  TV HĐQT  

3.12  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Bất Động Sản FIT 
    0 0  TV HĐQT  

3.13  
Công ty Cổ phần Thuốc 

Ung thư Benovas 
     0 0  TV HĐQT  

3.14  Phạm Văn Trường     0 0 Bố vợ 

3.15  Lưu Thị Lan     0 0 Mẹ vợ 

3.16  Phạm Quyết Chiến     0 0 Em vợ 

3.17  Nguyễn Hữu Hiếu     0 0 Anh rể 

3.18  Nguyễn Thanh Hải     0 0 Anh rể 

4  Phan Thị Hoà   Trưởng BKS   0 0   

4.1  Phan Văn Lễ      0 0 Bố 

4.2  Bùi Thị Chiều      0 0 Mẹ 

4.3  Phan Văn Thống      0 0 Anh Trai 

4.4  Phạn Thị Thuận      0 0 Chị gái 

4.5  Phan Minh Nhật      0 0 Con trai 

4.6  Phan Minh Tân      0 0 Con trai 

4.7  Lê Thị Quý     0 0 Chị dâu 

4.8  Nguyễn Tăng Thưởng     0 0 Anh rể 



 

4.9  
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Cửu Long 
    0 0 TV BKS  

4.10  
Công ty Cổ phần Thuốc 

Ung thư Benovas 
     0 0 TV BKS   

5  
Lê Hồng Phượng 

 thành viên BKS   0 0 
thành viên 

BKS 

5.1  Lê Văn Nghiệp     0 0 bố đẻ 

5.2  Đỗ Thị Tuyết     0 0 mẹ đẻ 

5.3  Lê Hồng Nhung     0 0 chị gái 

5.4  Lê Thị Loan     0 0 em gái 

5.5  Lê Trung Nghĩa     0 0 em trai 

5.6  Lê Quang Minh     0 0 anh rễ 

5.7  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Trí Việt 
    0 0 KTT 

5.8  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Bất Động Sản FIT 
    0 0 TV BKS 

5.9  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại Trống 

Đồng 

    0 0 TV BKS 

6  Nguyễn Anh Tuấn  Thành viên BKS   0 0 
thành viên 

BKS 

6.1  Nguyễn Văn Khoa     0 0 Bố ruột 

6.2  Lã Thị Xuân     0 0 Mẹ ruột 

6.3  Nguyễn Đình Ứng     0 0 Bố vợ 

6.4  Trần Thị Hồng     0 0 Mẹ vợ 

6.5  Nguyễn Thanh Hà     0 0 Vợ 

6.6  Nguyễn Quang Bách     0 0 Con ruột 

6.7  Nguyễn Khoa Bằng     0 0 Em ruột 

6.8  
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
    0 0 Chị vợ 

6.9  Nguyễn Đình An     0 0 Em vợ 

6.10  

Công ty CP Vật tư Kỹ 

Thuật Nông nghiệp Cần 

Thơ 

     0 0 TV BKS 

6.11  
Công ty Cổ phần FIT 

Consumer 
    9.855.946 78,85% 

Tổng Giám 

đốc 

6.12  
Công ty Cổ phần FIT 

Cosmetics 
    0 0 

Tổng Giám 

đốc 

6.13  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Trí Việt 
    0 0 

Tổng Giám 

đốc 



 

6.14  
Công ty Cổ phần Today 

Cosmetics 
    0 0 

Tổng Giám 

đốc 

6.15  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại Trống 

Đồng 

    0 0 TV HĐQT 

6.16  
Công ty cổ phần 

Westfood Hậu Giang 
    0 0 TV HĐQT 

7  Nguyễn Nhật Hoàng  Tổng Giám đốc   0 0 như trên 

7.1  Nguyễn Thị Thành     0 0 chị ruột 

7.2  Nguyễn Thị Minh Hà     0 0 chị ruột 

7.3  Nguyễn Thị Minh Tâm     0 0 chị ruột 

7.4  Nguyễn Văn Quý     0 0 anh ruột 

7.5  Nguyễn Trí Dũng     0 0 anh ruột 

8  Nguyễn Văn Trung  

Giám đốc Tài 

chính kiêm kế 

toán trưởng 

  0 0  

8.1  Võ Thị Diệp     0 0 Mẹ ruột 

8.2  Phan Thị Minh Diệu     0 0 vợ 

8.3  
Nguyễn Phước Lộc 

Uyển 
    0 0 con 

8.4  Nguyễn Bá Thanh     0 0 anh ruột 

8.5  
Nguyễn Thị Kim 

Phương 
    0 0 chi ruột 

8.6  Nguyễn Thị Hoa     0 0 chi ruột 

8.7  Nguyễn Thị Kim Thu     0 0 em ruột 

8.8  Nguyễn Thị Kim Thùy     0 0 em ruột 

8.9  Nguyễn Văn Văn     0 0 em ruột 

8.10  Phan Thị Bé     0 0 chị vợ 

8.11  Phan Hạng     0 0 anh vợ 

8.12  Phan Ý     0 0 anh vợ 

8.13  Phan Thị Minh Lệ     0 0 chị vợ 

8.14  Phan Thái     0 0 anh vợ 

8.15  Phan Thị Minh Ánh     0 0 chị vợ 

8.16  Phan Hùng     0 0 em vợ 

8.17  Phan Cường     0 0 em vợ 

8.18  Thái Hoàng Sơn     0 0 anh rể 

8.19  Vũ Thu Hằng     0 0 chị dâu 

8.20  Nguyễn Ngọc Hoàng     0 0 anh rể 



 

8.21  Trương Văn Đại     0 0 em rể 

8.22  Nguyễn Văn Thủy     0 0 em rể 

8.23  Lê Xuân Huy     0 0 em rể 

9  Trần Văn Phú  
Phó Giám đốc 

sản xuất 
  0 0  

9.1  Nguyễn Văn Nên     0 0 Cha vợ 

9.2  Phan Thị Mỹ     0 0 Mẹ vợ 

9.3  Nguyễn Thị Uyên Trâm     0 0 Vợ 

9.4  Trần Hoàng Thịnh     0 0 Con 

9.5  
Trần Nguyễn Như 

Quỳnh 
    0 0 Con 

9.6  Trần Văn Ngọc     0 0 Anh  

9.7  Trần Văn Phong     0 0 Anh  

9.8  Trần Thị Kim Nga     0 0 Chị 

9.9  Trần Văn Quý     0 0 Em 

9.10  Trần Thị Xuân Vinh     0 0 Em 

9.11  Nguyễn Văn Khải     0 0 Em vợ 

9.12  Nguyễn Thị Uyên Trân     0 0 Em vợ 

10  Vi Võ Hiệp  Kế toán trưởng   0 0  

10.1  Lê Thị Tám     0 0 Mẹ Vợ 

10.2  Phan Thị Cẩm Thạch     0 0 Vợ 

10.3  Vi Thị Đinh Liên     0 0 Chị  

10.4  Vi Thị Thục Hồi     0 0 Chị  

10.5  Vi Thị Mỹ Chi     0 0 Chị  

10.6  Trần Như Phúc     0 0 Anh rể 

10.7  Phan Thị Thảo     0 0 Chị vợ 

10.8  Phan Thị Minh Tâm     0 0 Chị vợ 

10.9  Phan Chí Tiên     0 0 Anh vợ 

10.10  Phan Thị Minh Trang     0 0 Em vợ 

10.11  Phan Thị Minh Trí     0 0 Em vợ 

11  Lương Văn Thảo  

Người được UQ 

CBTT và Người 

phụ trách quản 

trị Công ty 

  0 0  

11.1  
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
    0 0 Vợ 

11.2  
Lương Nguyễn Vân 

Anh 
    0 0 Con 



 

11.3  
Lương Nguyễn Nhật 

Minh 
    0 0 Con 

11.4  Hoàng Thị Thi     0 0 Mẹ vợ 

11.5  Lương Thị Mai     0 0 Chị ruột 

11.6  Lương Thị Hiền     0 0 Chị ruột 

11.7  Lương Văn Thuận     0 0 Em ruột 

11.8  Phan Văn Hùng     0 0 Anh rể 

11.9  Nguyễn Thị Ngọc Thủy     0 0 Em dâu 

11.10  Nguyễn Thị Như Hoa     0 0 Chị vợ 

11.11  Nguyễn Thị Hoài Nam     0 0 Chị vợ 

11.12  Nguyễn Như Thiết     0 0 Em vợ 

11.13  Nguyễn Như Quý     0 0 Em vợ 

  



 

PHỤ LỤC 04 

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 

 

STT 
Người thực hiện  

giao dịch 
Quan hệ với người nội bộ 

Số cổ phiếu  

sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu  

sở hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thưởng...) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1  
Công ty cổ phần 

FIT Consumer 

Người có liên quan của Thành viên 

HĐQT (vào thời điểm thực hiện giao 

dịch), Thành viên BKS (hiện nay) 

5.879.999 47,04%    9.855.946 78,85%    Mua 
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